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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÂN LOẠI LAO ĐỘNG TRONG CÁC NGÀNH KINH TẾ QUỐC DÂN, VỀ CHẾ ĐỘ THỐNG KÊ LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
Căn cứ Nghị định số 27-CP ngày 22 tháng 02 năm 1962 của Hội đồng Chính phủ quy định các nguyên tắc về việc lập và ban hành các biểu mẫu thống kê và phương án điều tra. 
Để đáp ứng yêu cầu nắm kịp thời, toàn diện tình hình lao động tiền lương ở các Bộ, các cơ quan ngang Bộ, các cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ và Ủy ban hành chính các khu, tỉnh, thành phố, đồng thời để đảm bảo chế độ thống kê lao động, tiền lương được thống nhất trong các ngành kinh tế quốc dân, các cơ quan Nhà nước và các cơ sở công tư hợp doanh.
Theo đề nghị của ông Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê: 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. – Nay phê chuẩn để Tổng cục Thống kê ban hành bản quy định tạm thời về phân loại lao động trong các ngành kinh tế quốc dân, nội dung bao gồm các mục sau đây: 

- Công nhân, viên chức trong danh sách (trong đó chia ra công nhân, viên chức thường xuyên và tạm thời). 

- Công nhân, viên chức trong danh sách có đến cuối kỳ báo cáo và số công nhân, viên chức bình quân. 

- Phân loại công nhân, viên chức (công nhân, học nghề, nhân viên kỹ thuật, viên chức, tạp vụ, bảo vệ chữa cháy). 

- Phân loại và sắp xếp công nhân, viên chức trong từng ngành kinh tế quốc dân riêng biệt ở khu vực sản xuất vật chất như: công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng cơ bản, v.v… và chia ra công nhân, viên chức trong sản xuất và ngoài sản xuất. 

- Phân loại và sắp xếp công nhân, viên chức trong khu vực không sản xuất vật chất như: quản lý Nhà nước, giáo dục,văn hoá, nghệ thuật, y tế, thể dục thể thao, v.v… 

Điều 2. – Nay phê chuẩn để Tổng cục Thống kê ban hành chế độ thống kê lao động tiền lương, nội dung bao gồm các chỉ tiêu sau đây:

- Chỉ tiêu về số lượng công nhân, viên chức. 

- Chỉ tiêu về chất lượng công nhân kỹ thuật. 

- Chỉ tiêu về đào tạo công nhân, kỹ thuật. 

- Chỉ tiêu về biến động công nhân, viên chức. 

- Chỉ tiêu về cân đối lao động. 

- Chỉ tiêu về năng suất lao động (bằng tiền và bằng hiện vật). 

- Chỉ tiêu về sử dụng thời gian lao động. 

- Chỉ tiêu về bảo hộ lao động và tai nạn lao động. 

- Chỉ tiêu về sáng kiến, phát minh, cải tiến kỹ thuật. 

- Chỉ tiêu về quỹ tiền lương (bao gồm quỹ lương trong danh sách và quỹ lương ngoài danh sách), lương bình quân và cơ cấu quỹ tiền lương. 

- Chỉ tiêu về phúc lợi và bảo hiểm xã hội.

Tổng cục Thống kê, căn cứ vào các chỉ tiêu nói trên, lập, ban hành các biểu mẫu báo cáo thống kê định kỳ quý, 6 tháng, 9 tháng, cả năm, và tổ chức các cuộc điều tra cần thiết, hoặc phối hợp với các Bộ, các cơ quan ngang Bộ, các cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ, các đoàn thể ở trung ương và có liên quan tiến hành công tác trên. 

Điều 3. – Các Bộ, các cơ quan ngang Bộ, các cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ, các đoàn thể ở trung ương và Ủy ban hành chính các khu, tỉnh, thành phố có trách nhiệm thi hành đầy đủ chế độ báo cáo theo nội dung và thời gian quy định thống nhất của Tổng cục Thống kê, để Tổng cục Thống kê tổng hợp báo cáo lên Hội đồng Chính phủ. 
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